
TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

VĂN PHÒNG 

*  

Số [so]-CV/VPTU 

Thu hồi tài liệu “Mật” 06 tháng đầu năm 2023 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Nai, ngày [ng]tháng 8 năm 2023 

              

      Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành                        

Đảng bộ tỉnh khóa XI. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2688-CV/VPTW ngày 16/11/2016 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về sử dụng, bảo quản các báo cáo định kỳ của Văn phòng 

Trung ương Đảng. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023, Văn phòng Tỉnh 

ủy sao gửi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI các báo 

cáo đầu và giữa tháng của Văn phòng Trung ương Đảng (Bảng thống kê kèm 

theo). Các văn bản sao gửi đều có độ “mật”, có đóng dấu “Xem xong xin trả lại 

Văn phòng Tỉnh ủy”. Tuy nhiên, đến nay còn một số đồng chí chưa gửi trả lại 

Văn phòng Tỉnh ủy những tài liệu phải thu hồi theo quy định (Danh sách thống 

kê kèm theo). 

Để việc sử dụng và quản lý tài liệu mật của Đảng đảm bảo chặt chẽ theo 

đúng quy định, Văn phòng Tỉnh ủy kính đ ề nghị các đồng chí kiểm tra tài liệu 

đã nhận và gửi trả về Văn phòng Tỉnh ủy trong tháng 9/2023. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- CP.VPTU, 

- P.Văn thư-Lưu trữ, 

- Lưu VPTU. 
 

 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                           [] 

Nguyễn Xuân Cường 

 



THỐNG KÊ  

tài liệu của Văn phòng Trung ương đã sao gửi                                                                              

các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh khóa XI 

(từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023) 

----- 

 

Ngày VB Số, ký hiệu báo cáo Tên tài liệu 
Ghi  

chú 

03/01/2023 164-BC/VPTW Báo cáo đầu tháng 01/2023  

15/01/2023 167-BC/VPTW Báo cáo giữa tháng 01/2023  

03/02/2023 172-BC/VPTW Báo cáo đầu tháng 02/2023  

15/02/2023 176-BC/VPTW Báo cáo giữa tháng 02/2023  

01/03/2023 180-BC/VPTW Báo cáo đầu tháng 03/2023  

15/03/2023 184-BC/VPTW Báo cáo giữa tháng 03/2023  

01/04/2023 188-BC/VPTW Báo cáo đầu tháng 04/2023  

15/04/2023 190-BC/VPTW Báo cáo giữa tháng 04/2023  

01/05/2023 195-BC/VPTW Báo cáo đầu tháng 05/2023  

15/05/2023 197-BC/VPTW Báo cáo giữa tháng 05/2023  

01/06/2023 200-BC/VPTW Báo cáo đầu tháng 06/2023  

15/06/2023 204-BC/VPTW Báo cáo giữa tháng 06/2023  

 
----- 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

thống kê việc gửi trả tài liệu của Văn phòng Trung ương                                         

đã sao gửi các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XI) 

(từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023) 

----- 

Mã số Họ và tên Số sao lục văn bản 

1 Nguyễn Hồng Lĩnh Đã trả đủ 

2 Hồ Thanh Sơn Đã trả đủ 

3 Quản Minh Cường Đã trả đủ 

4 Cao Tiến Dũng Đã trả đủ 

5 Thái Bảo 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

6 Cao Văn Quang Số báo cáo: 172, 184, 195,  

7 Huỳnh Thanh Bình 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

8 Phạm Xuân Hà 
Số báo cáo: 172, 176, 180, 184, 188, 190, 

195, 197, 200, 204 

9 Đặng Minh Nguyệt Số báo cáo: 172, 180 

10 Trần Trung Nhân 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 184, 188, 

190, 195, 197, 200, 204 

11 Đào Văn Phước Đã trả đủ  

12 Vũ Văn Điền Số báo cáo: 172, 184, 195, 197, 200 

13 Nguyễn Sỹ Quang Số báo cáo: 164, 184, 195, 200 

14 Võ Văn Chánh Số báo cáo: 184  

15 Dương Minh Dũng Số báo cáo: 200, 204 

16 Viên Hồng Tiến Đã trả đủ 

17 Nguyễn Thị Thu Vân 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204  

18 Nguyễn Thị Hồng Trang 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

19 Bùi Thị Yến Số báo cáo: 195, 197, 200, 204 

20 Nguyễn Thanh Tú Số báo cáo: 184, 195, 200 

21 Hoàng Thị Bích Hằng Số báo cáo: 200 

22 Võ Tấn Đức 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

23 Nguyễn Thị Hoàng Số báo cáo: 188, 200 

24 Nguyễn Sơn Hùng 
Số báo cáo: 172, 176, 180, 184, 188, 190, 

195, 197, 200, 204 



Mã số Họ và tên Số sao lục văn bản 

25 Võ Văn Phi Số báo cáo: 164, 167, 172, 184, 195, 200 

26 Bùi Xuân Thống Số báo cáo: 195 

27 Huỳnh Thanh Liêm 
Số báo cáo: 172, 184, 190, 195, 197, 200, 

204 

28 Nguyễn Kim Long Số báo cáo: 190 

29 Hồ Văn Hà Số báo cáo: 184, 188, 190, 195, 197, 200, 

204 
30 Lê Thị Ngọc Loan Số báo cáo: Đã trả đủ 

31 Trương Thị Kim Huệ Số báo cáo: Đã trả đủ 

32 Nguyễn Hữu Nguyên 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

33 Cao Tiến Sỹ Số báo cáo: Đã trả đủ 

34 Võ Văn Phước Số báo cáo: 172, 184, 195 

35 Nguyễn Mạnh Thắng Số báo cáo: 164, 167, 172, 180 

36 Nguyễn Ngọc Thắng Số báo cáo: Đã trả đủ 

37 Nguyễn Thị Như Ý 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

38 Nguyễn Tuấn Anh 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

39 Lê Thị Thái Số báo cáo: 195, 197, 200, 204 

40 Bùi Quang Huy 
Số báo cáo: 172, 176, 180, 184, 188, 190, 

195, 197, 200, 204 

41 Nguyễn Cao Cường Số báo cáo: 184, 188, 190, 195, 197, 200, 

204 42 Hồ Văn Nam Số báo cáo: 197 

43 Lê Tuấn Anh 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

44 Nguyễn Hữu Định 
Số báo cáo: 172, 176, 180, 184, 188, 190, 

195, 197, 200, 204 

45 Lê Kim Bằng Số báo cáo: 164, 190 

46 Từ Nam Thành Số báo cáo: 204 

47 Lê Thành Mỹ 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

48 Nguyễn Văn Thuộc Số báo cáo: 172, 180, 195, 200 

49 Trần Bá Đạt Đã trả đủ 

50 Nguyễn Trung Thành 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

51 Đỗ Khôi Nguyên 
Số báo cáo: 164, 167, 172, 176, 180, 184, 

188, 190, 195, 197, 200, 204 

----- 
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